
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 39 Từ ngày/From 11/05/2026 đến ngày/To 15/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Lệ Giang 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

11/05/2026 

1 SHCN 

OFF 

2 Ôn tập Tiếng Anh 

3 Ôn tập Tiếng Anh 

4  English (Expat) 

5 English (Expat) 

6 Toán 

7 Tự học/ Ôn tập 

8 Hóa học 

9 Vật lý 

Thứ Ba 
Tuesday 

12/05/2026 

1 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 Tự học/ Ôn tập Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

4  English (Expat) 

E8: Unit 10: Developing writing: SB 
p.131 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 

 

5 English (Expat) 

E8: Unit 10: Developing writing: SB 
p.131 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 

 

6 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 GDĐP (STEAM PBL) Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  



  

 

 

9 GDĐP (STEAM PBL) Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

Thứ Tư 
Wednesday 
13/05/2026 

1 Ngữ Văn Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

2 Ngữ Văn Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

3 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  English 

E8: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.89 
E10: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& WB p.86 

 

5 English 

E8: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.89 
E10: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& WB p.86 

 

6 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 LS&ĐL Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

8 GDTC Tự học/ ôn tập có hướng dẫn 
Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 

9 GDTC Tự học/ ôn tập có hướng dẫn Thi HKII 

Thứ Năm 
Thursday 

14/05/2026 

1 Ngữ Văn Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

2 Ngữ Văn Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

3 Tự học/ Ôn tập Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

4  English 

E8:  Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.) 
E10:  Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 

 

5 English 

E8:  Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.) 
E10:  Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 

 

6 LS&ĐL Ôn tập  

7 Sinh học Ôn tập  

8 Ngữ Văn Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  



  

 

 

 

9 Ngữ Văn Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

Thứ Sáu 
Friday 

15/05/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

2 English (Expat) 

E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 & 
WB p.88 (cont.) 
E10: Unit 10: Reading: SB p.123 - HW: 
WB p.85 

 

3 English (Expat) 

E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 & 
WB p.88 (cont.) 
E10: Unit 10: Reading: SB p.123 - HW: 
WB p.85 

 

4  Tự học/ Ôn tập Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

5 Ôn tập Tiếng Anh Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

6 Đại sứ Học theo CLB đã chọn  

7 Đại sứ Học theo CLB đã chọn  

8 HĐTN.HN Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  

9 HĐTN.HN Tự học/ ôn tập có hướng dẫn  


